
4H210-08

084H 10

Model
(Mã hàng)

4H210-08

Working medium
(Môi chấ t làm việc)

40 Micron Filtered Air
(Khí nén đã lọc 40 micron)

Motion pattem
(Kiểu chuyển động)

Direct drive type
(Kiểu truyề n động trực tiếp)

Effective section area
(Diện tích tiết diện hiệu dụng)

16mm2 (CV=0.89)

Port size
(Kích thước cổng nố i)

Air inlet = Air Outlet (Cửa khí vào = Cửa khí ra)
Exhaust = G1/4" (Cửa xả = G1/4")

Working-pressure range
(Dải áp suấ t làm việc)

0-1.0MPa

Operating temperature range
(Nhiệt độ làm việc)

0 - 60°C

4HV SERIES HAND - PULL VALVE | VAN GẠT TAY DÒNG 4H

Specification code
(Mã thông số  kỹ  thuật)

 4H: Two (Three) - position
Five-way Hand pull valve
4H: Van kéo tay, 2 hoặc 3

 vị trí, 5 cổng

Position and way No
(Số  vị trí và số  cổng)

2: 200 series

Port size
(Cổng kết nối)

08: G1/4"

Number of places
(Số  vị trí)

10: Single-head
Double-position

(10: 1 đầ u coil, 2 vị
trí)

Type code
(Mã loại)

L: Three-position
Five-way lock type

(3 vị trí, 5 cửa,
 có cơ cấ u khóa)

Model
(Mã hàng)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

4H210-08 76.6 56.5 31.5 22 95 6.5 66.5 18 20 36 21 35 21 G1/8" G1/4" 4.3 1.5
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